ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN HÓA HỌC 8 (ĐỀ 1)
Thời gian: 45 phút 
(Đề thi gồm 02 trang)
Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27,
 P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, 
Ag = 108, Ba = 137.
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong các chất sau, chất nào là chất nhân tạo?
	A. gỗ.			B. diệp lục.		C. mỡ động vật.	D. nhựa dẻo.
Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện tích âm là
	A. proton.		B. electron.		C. nơtron.		D. hạt nhân.
Câu 3: Nguyên tố hóa học là
	A. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
	B. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số nơtron trong hạt nhân.
	C. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số electron trong hạt nhân.
	D. tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng khối lượng.
Câu 4: Trong số các chất sau: H2O, CaCO3, N2, C6H12O6, Cu, NaCl; số hợp chất là
	A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 5: Hóa trị của P trong P2O5 là
	A. V.			B. II.			C. III.			D. I.
Câu 6: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng hóa học?
	A. Rót coca ra cốc nước thấy khí gas thoát ra.
	B. Lốp xe cao su bị mòn do sử dụng nhiều.
	C. Nước đun sôi.
	D. Vắt chanh vào canh rau muống thấy đổi màu.
Câu 7: “Trong phản ứng hóa học, chỉ có …… giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu trên là
A. liên kết.		B. nguyên tố.	C. khối lượng.	D. hạt nhân.
Câu 8: Để một phản ứng hóa học xảy ra thì
A. các chất tham gia phải được đun nóng.
B. các chất tham gia phải được để dưới ánh sáng.
C. các chất tham gia phải được tiếp xúc với nhau.
D. các chất tham gia phải được để trong bình kín.
Câu 9: Cho phản ứng hóa học A + B  C. Biểu thức định luật bảo toàn khối lượng áp dụng cho phương trình hóa học trên là
	A. mA - mB = mC	                           B. mA + mB = mC
          C. mA.mB = mC	                           D. mA + mB = mC + mD
Câu 10: Phân hủy sắt (III) hidroxit (Fe(OH)3) ở nhiệt độ cao thu được sắt (III) oxit (Fe2O3) và nước. Phương trình hóa học chính xác nhất biểu diễn cho phản ứng trên là
A. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O		B. Fe(OH)3  Fe2O3 + H2O

B. Fe2O3 + 3H2O  2Fe(OH)3		D. 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
Câu 11: Kí hiệu của khối lượng mol là
A. m.			B. M.			c. n.			D. V.
Câu 12: Thể tích của 0,3 mol khí O2 ở đktc là
	A. 7,2 lít.		B. 0,3 lít.		C. 6,72 lít.		D. 9,6 lít.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi
a.  N (III) và H (I);		b. Cu (II) và O (II);		c. Na (I) và SO4 (II).
Bài 2 (1,5 điểm): Hãy tính:
a. Khối lượng của 0,15 mol MgO;
b. Số mol của 0,896 lít khí N2 ở đktc;
c. Thể tích của 0,8 kg SO2 ở đktc.
Bài 3 (2 điểm): Lập phương trình hóa học:
a. H2 + O2    H2O	
b. CH4 + O2    CO2 + H2O
c. NaOH + CuSO4   Na2SO4 + Cu(OH)2
d. FexOy + Al   Al2O3 + Fe
Bài 4 (2 điểm): Cho 13 gam kẽm (Zn) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 19,6 gam axit sunfuric (H2SO4) thu được m gam kẽm sunfat (ZnSO4) và 0,4 gam khí hiđro (H2).
a. Lập phương trình hóa học cho phản ứng trên.
b. Tính giá trị của m.

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học và các tài liệu khác.
---HẾT---

	

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN HÓA HỌC 8 (ĐỀ 2)
Thời gian: 45 phút 
 (Đề thi gồm 02 trang)
Cho nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, 
P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, 
Ag = 108, Ba = 137.
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Trong các chất sau, chất nào là chất tự nhiên?
	A. nhựa dẻo.	B. vải cotton.	C. gỗ.			D. sơn chống gỉ.
Câu 2: Trong nguyên tử, hạt không mang điện tích là
	A. proton.		B. electron.		C. nơtron.		D. hạt nhân.
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải của nguyên tử?
	A. Hạt vô cùng nhỏ, không thể phân chia được nữa.
	B. Hạt có kích thước lớn.
	C. Trung hòa về điện.
	D. Khối lượng được tính theo đơn vị Cacbon.
Câu 4: Trong số các chất sau: Fe, Al2O3, C6H12O6, KNO3, O2, NaCl; số hợp chất là
	A. 5.			B. 4.			C. 3.			D. 2.
Câu 5: Hóa trị của C trong CO2 là
	A. IV.			B. I.			C. III.			D. II.
Câu 6: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng hóa học?
	A. Nước đông lại khi cho vào tủ đá.
	B. Lưỡi kéo bị cùn do sử dụng nhiều.
	C. Bột sắt bị hút bởi nam châm.
	D. Bọt khí thoát ra khi nhỏ axit lên đá vôi.
Câu 7: Cho phản ứng hóa học A  B + C. Biểu thức định luật bảo toàn khối lượng của phương trình hóa học trên là
	A. mA = mB + mC.	                          B. mA = mB - mC.	
[bookmark: _GoBack]          C. mA = mB.mC.	                          D. mA + mB = mC + mD.
Câu 8: Để một phản ứng hóa học xảy ra thì
A. các chất tham gia phải được để trong bình kín.
B. các chất tham gia phải được tiếp xúc với nhau.
C. các chất tham gia phải được để dưới ánh sáng.
D. các chất tham gia phải được đun nóng.
Câu 9: “Trong phản ứng hóa học, chỉ có …… giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu trên là
A. khối lượng.	B. hạt nhân.		C. nguyên tố.	D. liên kết.
Câu 10: Phân hủy nhôm hidroxit (Al(OH)3) ở nhiệt độ cao thu được nhôm oxit (Al2O3) và nước. Phương trình hóa học chính xác nhất biểu diễn cho phản ứng trên là
A. 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O		B. Al(OH)3  Al2O3 + H2O

B. Al2O3 + 3H2O  2Al(OH)3		D. 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O
Câu 11: Đơn vị của khối lượng mol là
A. mol.		B. g/mol.		c. g.			D. lít.
Câu 12: Thể tích của 0,25 mol khí H2 ở đktc là
	A. 0,25 lít.		B. 5,6 lít.		C. 6 lít.		D. 0,5 lít.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1,5 điểm): Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi 
a.  C (III) và H (I);		b. Mg (II) và O (II);		c. K (I) và CO3 (II).
Bài 2 (1,5 điểm) Tính:
a. Khối lượng của 0,25 mol CuO; 
b. Số mol của 0,672 lít khí H2 ở đktc;
c. Thể tích của 0,32 kg CH4 ở đktc.
Bài 3 (2 điểm): Lập phương trình hóa học:
a. N2 + H2    NH3	
b. Cu2S + O2    CuO + SO2
c. MgSO4 + KOH   Mg(OH)2 + K2SO4
d. FexOy + C   CO2 + Fe
Bài 4 (2 điểm): Cho 5,4 gam nhôm (Al) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 21,9 gam axit clohiđric (HCl) thu được m gam nhôm clorua (AlCl3) và 0,6 gam khí hiđro (H2).
a. Lập phương trình hóa học cho phản ứng trên.
b. Tính giá trị của m.

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học và các tài liệu khác.
---HẾT---


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I -  NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: HÓA 8
I. Ma trận đề
	Mức độ
	Chương I: Chất, Nguyên tử, Phân tử
	Chương II: Phản ứng hóa học
	Chương III: Mol và tính toán hóa học
	Tổng

	Nhận biết
	2 điểm
(20%)
	1,75 điểm
(17,5%)
	0,25 điểm
(2,5%)
	4 điểm
(40%)

	Thông hiểu
	0,25 điểm
(2,5%)
	1,5 điểm
(15%)
	1,25 điểm
(12,5%)
	3 điểm
(30%)

	Vận dụng
	0,5 điểm
(5%)
	1,5 điểm
(15%)
	
	2 điểm
(20%)

	Vận dụng cao
	
	0,5 điểm
(5%)
	0,5 điểm
(5%)
	1 điểm
(10%)

	Tổng
	2,75 điểm
(27,5%)
	5,25 điểm
(52,5%)
	2 điểm
(20%)
	10 điểm
100%



II. Đáp án
Đề 01
	Đáp án
	Điểm

	1-A; 2-B; 3-A; 4-C; 5-A; 6-D; 7-A; 8-C; 9-B; 10-D; 11-B; 12-C.
	3 điểm

	Câu 1:
NH3: 14 + 1.3 = 17 (đvC)
CuO: 64 + 16 = 80 (đvC)
Na2SO4: 23.2 + 32 + 16.4 = 142 (đvC)
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2:
a. mMgO = 0,15.40 = 6 (g)
b. VN2 = 0,896/22,4 = 0,04 (mol)
c. Đổi 0,8 kg = 800 g.
nSO2 = 800/64 = 12,5 (mol)
VSO2 = 12,5.22,4 = 280 (lít)
	
0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 3
a. 2H2 + O2  2H2O
b. CH4 + 2O2  CO2 + H2O
c. 2NaOH + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2
d. 3FexOy + 2yAl  yAl2O3 + 3xFe
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 4:
a. Zn + H2SO4  ZnSO4 + H2
b. Áp dụng ĐLBTKL:
mkẽm + maxit sunfuric = mkẽm sunfat + mhiđro
 13 + 19,6 = m + 0,4
 m = 32,2
	
1,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


Đề 02
	Đáp án
	Điểm

	1-C; 2-C; 3-B; 4-B; 5-A; 6-D; 7-A; 8-B; 9-D; 10-D; 11-B; 12-B.
	3 điểm

	Câu 1:
CH4: 12 + 1.4 = 16 (đvC)
MgO: 24 + 16 = 40 (đvC)
K2CO3: 39.2 + 12 + 16.3 = 138 (đvC)
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2:
a. mCuO = 0,25.80 = 20 (g)
b. VH2 = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)
c. Đổi 0,32 kg = 320 g.
nCH4 = 320/16 = 20 (mol)
VCH4 = 20.22,4 = 448 (lít)
	
0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

	Câu 3
a. N2 + 3H2  2NH3
b. Cu2S + 2O2  2CuO + SO2
c. MgSO4 + 2KOH  Mg(OH)2 + K2SO4
d. 2FexOy + yC  yCO2 + 2xFe
	
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 4:
a. 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2
b. Áp dụng ĐLBTKL:
mnhôm + maxit clohiđric = mnhôm clorua + mhiđro
 5,4 + 21,9 = m + 0,6
 m = 26,7
	
1,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
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